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       TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 68/2019/HSST 

       Ngày: 05-8-2019 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN-TỈNH AN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Phương Quyền 

Các Hội thẩm nhân dân:    

Bà Mai Thị Ngọc Hân 

Ông Lê Thành Thật 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Long Xuyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Khoa - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 72/2019/HSST ngày 

21/6/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 73/2019/QĐXXST-HS ngày 

15/7/2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh H (H Bò), sinh năm 1968, tại Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú H, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 

03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn E, sinh năm 1943 và bà Dư Thị X (chết); vợ: 

Trần Thị Tuyết. 

Tiền án: Ngày 12 tháng 4 năm 2010, bị Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy, 

tỉnh Hậu Giang xử phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến 

ngày 16 tháng 10 năm 2010 chấp hành xong hình phạt tù;  

+ Ngày 11 tháng 7 năm 2012, bị Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đến ngày 15 

tháng 6 năm 2013 chấp hành xong hình phạt tù;  

+ Ngày 11 tháng 3 năm 2015, bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 01 năm 02 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đến ngày 06 

tháng 02 năm 2016 chấp hành xong hình phạt tù;  

+ Ngày 09 tháng 5 năm 2017, bị Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (chiếm đoạt tài sản trị 

giá 600.000 đồng), đến ngày 14 tháng 10 năm 2017 chấp hành xong hình phạt 

tù. 
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Tiền sự: Ngày 17 tháng 6 năm 2016, bị Công an thị trấn Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”, 

chưa nộp phạt. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 08/3/2019 cho đến nay và có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

1. Ngô Tùng C, sinh năm 1966; nơi cư trú: Ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang – Vắng mặt. 

2. Nguyễn Phước T, sinh năm 1962; nơi cư trú: 578, khóm Tây Huề 2, 

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Vắng mặt. 

3. Đoàn Minh T, sinh năm 1975; nơi cư trú: Ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang – Vắng mặt. 

4. Nguyễn Thị X, sinh năm 1954; nơi cư trú: Tổ 13, ấp Bình Hòa 2, xã 

Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hồ Thị D, sinh năm 1980; nơi cư 

trú: Ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang –  Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thanh H đã bị kết án 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng 

chưa được xóa án tích. Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 01 tháng 12 

năm 2018, H tiếp tục nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người 

khác trên địa phận huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Thoại Sơn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đến  

ngày 06 tháng 3 năm 2019, H tiếp tục đến địa phận thành phố Long Xuyên trộm 

cắp tài sản thì bị phát hiện bắt giữ, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng 23 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2018, H đến nhà chị 

Hồ Thị D (em dâu H) tại ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn mượn 

xuồng đi giăng lưới. Sau đó, H bơi xuồng đến đoạn kênh thuộc ấp Phú Hữu, thị 

trấn Phú H, huyện Thoại Sơn thấy trên ghe của ông Ngô Tùng C đang neo đậu 

có 01 can nhựa đựng dầu loại 30 lít nên nảy sinh ý định lấy trộm. Thực hiện ý 

định này, H bơi xuồng đến lấy trộm can dầu chở về nhà ở số 10, ấp Phú Hữu, thị 

trấn Phú Hòa cất giấu. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2018, Công an trị trấn Phú H 

kiểm tra hành chính nhà của H phát hiện thùng dầu thì H khai nhận lấy trộm như 

nêu trên nên Công an xã lập biên bản thu giữ vật chứng gồm: 01 can nhựa màu 
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trắng (đã ngã sang màu vàng) loại 30 lít, bên trong có 12 lít dầu Diezen (Diesel); 

01 chiếc xuồng bằng gỗ dài 550cm, ngang 92cm. 

Lần thứ hai: Khoảng 23 giờ không xác định được ngày trong tháng 11 

năm 2018, H đi qua nhà ông Nguyễn Phước Thường tại số 578, khóm Tây Huề 

2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên thấy phía trước nhà có để 02 cái bao. 

H đến mở bao thấy bên trong có 05 cái đú dùng để bắt cá nên lấy trộm đem cất 

giấu dưới kênh gần đầu cầu Phú H. Đến ngày 06 tháng 12 năm 2018, Công an 

xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn mời H làm việc thì H khai nhận hành vi lấy 

trộm như trên và giao nộp 05 cái đú cho Công an xã. 

Lần thứ ba: Khoảng 00 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2018, H bơi xuồng 

mượn của chị Hồ Thị D đến đoạn kênh thuộc ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, 

huyện Thoại Sơn lấy trộm 11 cái đú để trên xuồng của ông Đoàn Minh T đem 

cất giấu dưới kênh gần cầu Phú H. Đến ngày 06 tháng 12 năm 2018, Công an xã 

Vĩnh Chánh mời H làm việc thì H khai nhận hành vi lấy trộm như trên và giao 

nộp 11 cái đú cho Công an xã. 

Lần thứ tư: Khoảng 23 giờ ngày 06 tháng 3 năm 2019, H đến khu vực xã 

Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên tìm tài sản lấy trộm. Khi đi qua nhà bà 

Nguyễn Thị X tại tổ 13, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh thấy cửa nhà không khóa 

nên H vào trong lấy trộm 01 xe đạp điện trợ lực màu xanh, 01 xe đạp mini màu 

trắng, 01 xe đạp trẻ em và 01 giá võng bằng sắt màu xanh đem ra để ngoài lề 

đường. Sau đó, H sử dụng xe đạp điện chở cái giá võng về nhà H cất giấu rồi đi 

bộ quay trở lại lấy xe đạp mini chở xe đạp trẻ em về nhà H cất giấu. Đến sáng 

ngày 07 tháng 3 năm 2019, H đi tìm nơi tiêu thụ bị Công an xã Mỹ Khánh mời 

làm việc thì H khai nhận hành vi lấy trộm như trên. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Long Xuyên khám xét khẩn cấp nơi ở của H tại số 

10, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn phát hiện thu giữ vật chứng 

gồm: 01 xe đạp điện trợ lực nhãn hiệu Yamaha màu xanh, 01 xe đạp mini không 

nhãn hiệu màu trắng, 01 xe đạp trẻ em không nhãn hiệu màu đỏ, 01 giá võng 

bằng sắt màu xanh. 

Căn cứ các Kết luận về việc xác định giá trị tài sản số 66/KL-HĐ ngày 18 

tháng 12 năm 2018, số 05/KL-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thoại Sơn; số 124/KL.HĐ ngày 08 

tháng 3 năm 2019; số 67/KL-HĐ ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự thành phố Long Xuyên, xác định:  

- Chất lỏng trong can nhựa là dầu Diezen, thể tích thực 12 lít. Ngày 08 

tháng 10 năm 2018, giá dầu Diezen là 16.450 đồng/lít, 12 lít trị giá là 197.400 

đồng; 01 can nhựa trị giá 31.500 đồng; tổng trị giá 228.900 đồng. 

  - 11 cái đú đánh bắt cá kích thước 0,2 x 0,35 x 9m trị giá 1.012.000 đồng. 
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- 05 cái đú trong đó có 03 cái kích thước 0,2 x 0,35 x 9m, 02 cái có kích 

thước 0,3 x 0,5 x 7m, trị giá 875.000 đồng. 

- 01 xe đạp điện trợ lực nhãn hiệu Yamaha màu xanh, trị giá 2.695.000 

đồng; 01 xe đạp mini thường màu trắng, trị giá 490.000 đồng; 01 xe đạp trẻ em 

màu đỏ, trị giá 208.000 đồng; 01 giá võng bằng sắt màu xanh, trị giá 128.000 

đồng; tổng trị giá 3.521.000 đồng. 

Cáo trạng số: 74/CT-VKS ngày 20/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Long Xuyên, truy tố Nguyễn Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà sơ thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị:  

Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm r, s, v 

khoản 1, Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS 2015, đề nghị xử 

phạt bị cáo Nguyễn Thanh H từ  01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bị 

cáo bồi thường về dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến. 

Bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo 

trạng đã truy tố. Bị cáo không tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm 

sát về nội dung vụ án, về tội danh, còn về hình phạt bị cáo xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện về lo cho gia đình, bị cáo đã ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội vừa qua.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Long Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, 

Kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa, vụ liên quan không có người nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về thủ tục tố tụng: Các bị hại Ngô Tùng C, Nguyễn Phước T, Đoàn 

Minh T, Nguyễn Thị X; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Hồ Thị D đã 

được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, quá trình 

điều tra Cơ quan điều tra công an thành phố Long Xuyên đã tiến hành lấy lời 

khai và làm rõ các tình tiết vụ án nên việc vắng mặt của những người này không 

làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.  

[3] Về trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận: Bị cáo đã bị kết án về tội trộm cắp tài 

sản nhưng chưa được xóa án tích. Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 06 

tháng 3 năm 2019, bị cáo đã thực hiện hành vi lấy trộm một can nhựa bên trong 

có 12 lít dầu Diezen,16 cái đú, 01 xe đạp diện, 01 xe đạp mini, 01 xe đạp trẻ em 

và 01 cái giá võng của các ông, bà Ngô Tùng C, Đoàn Minh T, Nguyễn Phước 

T, Nguyễn Thị X với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 5.636.900 đồng, trong đó 

có 01 lần chiếm đoạt tài sản là chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Yamaha có giá trị 

2.695.000 đồng. Hành vi này của bị cáo đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 

2015 có khung hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù. 

  Qua các chứng cứ, tài liệu, đồ vật đã được kiểm tra tại phiên tòa, ý kiến 

của bị cáo, lời khai bị bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên luận tội và đề nghị kết tội 

bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 

2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp 

nhận. 

[4] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội: 

Bị cáo là người trưởng thành, khỏe mạnh, đủ khả năng nhận thức hành vi 

bản thân. Lẽ ra, sau nhiều lần chấp hành hình phạt tù vệ tội trộm cắp tài sản thì 

bị cáo phải biết hành vi đó là sai trái mà sửa đổi và tìm cho mình một công việc 

chân chính để tạo thu nhập chính đáng nuôi sống bản thân và sống có ích cho xã 

hội, thế nhưng bị cáo cáo không làm vậy, trái lại do tham lam, thích hưởng thụ 

muốn có tiền nhanh chóng để tiêu xài mà bị cáo đã bất chấp tất cả để cố ý phạm 

tội bằng việc lợi dung sơ hở của nhiều bị hại để nhiều lần thực hiện hành vi lấy 

trộm tài sản, điều này thể hiện sự liều lĩnh, bất chấp tất cả để chiếm đoạt tài sản. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự tại địa phương, ảnh 

hưởng xấu đến đời sống bình thường trong xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, để giáo dục, cải 

tạo bị cáo trở thành công dân biết tôn trọng pháp luật. 

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tiền án về tội trộm 

cắp tài sản trong khi chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội giống như 

lần phạm tội trước nên lần phạm tội này của bị cáo được xem là “tái phạm” là 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Ngoài tình tiết tăng nặng nêu 

trên thì có xem xét cho bị cáo tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái 

độ ăn năng hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo tự thú nhận lần 

phạm tội trước; bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công 

hạng 3 đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm  

r, s, v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, khi quyết định hình phạt đối 

với bị cáo. 

 [7] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại Ngô Tùng C, Nguyễn Phước T, 

Đoàn Minh T, Nguyễn Thị X đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bị cáo bồi 

thường thêm về dân sự nên Hội đồng xét xử không xét đến. 

 [8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Căn cứ vào khoản 1 Điều 173, điểm r, s, v khoản 1 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H      01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” 

Thời hạn tù tính từ ngày  08/3/2019. 

[2] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

[3] Về quyền kháng cáo:  
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Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị hại; NCQL và NVLQ; 

- VKSND TPLX; 

- Chi cục T.H.A TPLX; 

- Nhà Tạm Giữ CA.TPLX; 

- Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Lưu hồ sơ + VP. 

   TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

  Bùi Phƣơng Quyền 
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           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Ngọc Hân     Lê Thành Thật 

          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

      

                           Bùi Phƣơng Quyền 


